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ĐỀ TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
7032 – 4579 	      2961 + 5123    	           1035 x 3  	            720 : 8
Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
705 : 5 x 6			1975 + 4310 x 2		     10000 – 999 x 3
Bài 3: Tìm x
x : 3= 9564 – 7074		101 : x= 5(dư1)		 5692 – x= 3333
Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 3dm2cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó. 
Bài 5: Tính tổng của số tròn nghìn bé nhất có bốn chữ số với số tròn chục lớn nhất có ba chữ số?
ĐỀ TIẾNG VIỆT
Bài 1:Tìm từ ngữ nhân hóa trong các câu thơ sau và điền vào ô trống cho phù hợp:
Chị tre chải tóc bờ ao
Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương
Bác nồi đồng hát bùng boong
Bà chổi loẹt quẹt lom khom trong nhà.
	Tên sự vật

	Từ ngữ gọi sự vật như gọi người

	Từ ngữ tả sự vật như tả người


	……………………......
……………………….
	………………………………..
………………………………..
	…………………………………
……………….………………..



Bài 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào?.
a. Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Lá non còn cuộn tròn trong búp, chỉ hơi hé mở. Đến trưa, lá đã xòe tung. Sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình thường của các loài cây khác.
b. Người Tày, Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân.
c. Tháng năm, bầu trời giống như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng úp vào xóm làng.




PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM - Thứ 3 ( 3/3/2020)
ĐỀ TOÁN
Bài 1. Tính giá trị biểu thức:
9786 – 3402 – 99		5555 – ( 933 : 3)		     2598 + 1242 x 4
Bài 2. Mẹ có 1kg đường, mẹ dùng làm bánh hết 400g. Sau đó mẹ chia đều vào 2 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?
Bài 3. Một cửa hàng bán lương thực ngày thứ nhất bán được 388 kg gạo, ngày thứ 2 bán được 1/2 số gạo ngày thứ nhất. Hỏi cả 2 ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 4. Tìm hai số có tổng bằng 16 thương bằng 1.


ĐỀ TIẾNG VIỆT
1. Điền vào chỗ chấm những từ ngữ thích hợp sau để hoàn thành truyện “Hội thề Đông Quan”: nhân đức, cứu viện, báo thù, sạch bóng, tiêu diệt, tiếng thơm, hổ thẹn, đầu hàng, trao trả)
Năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn tiền về thành Đông Quan (Hà Nội ngày nay). Tướng giặc Vương thông đóng chặt cửa thành chờ 	 Nhưng quân cứu viện bị ta 
	 Hết hi vọng, Vương Thông đành chấp nhận 	
Nghe tin giặc bí kế phải đầu hàng, tướng sĩ ta căm hận tột độ, xin chủ soái Lê Lợi cho giết sạch quân xâm lược để trả thù cho những người thân bị sát hại. Lê Lợi nói: “	
là lẽ thường tình của con người, nhưng không nỡ giết người là cái tâm của bậc 	
 Vả lại, giết kẻ đã hàng là điều xấu. Chi bằng ta tha mạng cho chúng để nhân đó dập tắt họa binh đao, khiến sử xanh lưu mãi 		 muôn thuở”.
Ngày 16 – 12 – 1427, Lê Lợi cho tổ chức hội thề ở phía nam thành Đông Quan. Tướng giặc Vương Thông cam kết rút quân. Nghĩa quân Lam Sơn 	 hơn hai vạn tù binh và nhận được chu cấp thuyền bè, xe ngựa cho quân Minh về nước an toàn.
Tất cả quân Minh đều đến dinh của Lê Lợi để lạy tạ mà về. Tướng giặc có kẻ vì 	
	mà rơi nước mắt.
Ngày 29 – 12 – 1427, Vương Thông bắt đầu rút quân. Đến 3 – 1 – 1428, đất nước ta 	
	 quân xâm lược.
Theo Nguyễn Khắc Thuần
Bài 2. Viết câu trả lời vào chỗ trống.
a. Em được mẹ cho đi chơi khi nào?
.....................................................................................................................
b. Lúc nào cả nhà em quây quần quanh mâm cơm?
.....................................................................................................................
PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM - Thứ 4 ( 4/3/2020)
ĐỀ TOÁN
1. Điền dấu >, <, =
5869 … 5986                                   1000m … 1km
3642 … 3624                                   1kg … 1500g
7205 250                                   1 giờ 30 phút … 90 phút

2. Viết các số 9450; 9504; 9540; 9405
A. Theo thứ tự từ bé đến lớn:	
B. Theo thứ tự từ lớn đến bé:	
3. Với bốn chữ số 9, 8, 1, 5 ta viết được:
A. Số lớn nhất có đủ bốn chữ số đó là:	
B. Số bé nhất có đủ bốn chữ số đó là:	
C. Số lớn nhất có đủ bốn chữ số đó và có chữ số 5 ở hàng nghìn là:	
D. Số bé nhất có đủ bốn chữ số đó và có chữ số 9 ở hàng trăm là:	
 4. Một phép chia có số chia là 7, thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số dư là số lớn nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó.

ĐỀ TIẾNG VIỆT
- Luyện đọc các bài Tập đọc trong sách Tiếng Việt 3 tập 2 từ tuần 19 đến tuần 20 (Mỗi bài đọc 5 lần) 











PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM - Thứ 5 ( 5/3/2020)
ĐỀ TOÁN
Bài 1 : Đặt tính rồi tính 
 5749 + 2349          4519 – 2793            8672- 5948                2023 x 3               2104 x4

Bài 2: Tìm x .
a. x x 6 = 840                   b. x : 5 = 1136 ( dư 3)                                 c. X x 7+ 201 = 782 

Bài 3 : Tính giá trị biểu thức .
a.      190 : 5 x 0                       b. 568 : 2 x 3                        c. ( 523 – 473 ) x 8 

Bài 4 :  Để xây phòng học người dự tính cần mua 7500 viên gạch thì đủ . Lần thứ nhất mua 2500 viên gạch , lần thứ hai mua 2500 viên . Hỏi cần mua tiếp bao nhiêu viên gạch nữa thì đủ xây ? 

Bài 5 : Thùng dầu thứ nhất chứa 129 lít dầu,thùng thứ hai chứa gấp 3 lần thùng thứ nhất . Hỏi cả hai thùng chứa bao nhiêu lít dầu ? 

ĐỀ TIẾNG VIỆT
Xây nhà trên trời
A-bu-na-vác là một người thông minh, tài trí. Một lần, vua gọi anh vào cung, truyền: “Phải xây xong nội trong ba ngày một ngôi nhà trên trời. Nếu không làm được sẽ bị treo cổ.”
A-bu-na-vác về nhà và nghĩ ra được một kế. Anh lấy giấy đỏ và hồ, cắt dán thành một cái diều to, buộc một cái chuông vào cánh diều. Lúc gió thổi mạnh, anh tung diều lên không trung. Sau đó, anh buộc dây diều vào một gốc cây. Thế rồi, anh vào cung tâu với vua ngôi nhà trên trời đã xây xong. Vua nhìn lên trời xanh và thấy một chấm đỏ, nghe thấy tiếng chuông reo. A-bu-na-vác và nói: “Thờ trên đó thiếu gỗ làm nốt mái nhà nên rung chuông. Xin đức vua cho chuyển gỗ lên.” Vua ra lệnh cho lính khuân gỗ đến.
Khi quân lính tới, A-bu-na-vác dẫn họ đến gốc cây có cuộc dây diều và bảo họ leo lên. Đám lính tất nhiên chẳng thể leo lên được sợi dây, đành về bấm với cua. Nhà vua nghe chuyện, cả giận nhưng rồi cũng buộc miệng:
· Làm sao có thể leo lên dây mà lên trời được!
Chỉ chờ có thế, A-bu-na-vác liền tâu:
· Đức vua đã biết vậy, sao còn bắt thần xây nhà trên trời ạ?
Vua không biết nói thế nào. A-bu-na-vác liền đến bên gốc cây, chặt đứt sợi dây cho con diều bay vút lên khoảng không bao la.
Theo Truyện vui dân gian thế giới

1. Hãy khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1.1. Vua ra cho A-bu-na-vác một lệnh oái oăm gì?
A. Làm thang trèo lên một ngôi nhà trên trời
 B. Làm một cái diều không cần gió, có thể tự bay bay ngày.
 C. Xây nhà trên trời trong 3 ngày. Không làm được sẽ bị treo cổ.
1.2. A-bu-na-vác nghĩ ra kế gì để thực hiện lệnh ấy?
A. Làm một cái diều, thả cho bay lên trời
B. Làm một cái nhà nhỏ trên một cành cây rất cao
C. Làm một cái thang gỗ tựa vào gốc cây để treo lên trời
1.3. Khi vừa nghe thấy tiếng chuông từ trên trời A-bu-na-vác nói gì?
A. Thợ trên đó thông báo đang lợp mái nhà
B. Thợ lợp mái đang rung chuông đòi thêm gỗ
C. Thợ trên đó thông báo sắp lợp xong mái nhà
1.4. Khi quân lính mang thứ mình yêu cầu đến, A-bu-na-vác đã làm gì?
A. Bảo họ leo lên cái thang gỗ tựa ở gốc cây
B. Dẫn họ đến gốc cây có buộc dây diều và bảo họ leo lên
C. Bảo họ khiên gỗ lên cành cây rất cao có gắn cánh diều
1.5. Kết quả cuối cùng là gì?
A. Lính không làm được, vua buộc miệng nói không thể leo dây lên trời
B. Quân lính không làm được. Vua trừng phạt họ
C. Quân lính ngã rất đau khi muốn leo lên trời
1.6. Mưu kế của A-bu-na-vác thông minh ở chỗ nào?
      A. Đỗ lỗi cho quân lính làm đứt dây leo lên trời
      B. Đỗ lỗi cho quân lính không chịu mang gỗ đến
      C. Khiến vua phải tự thừa nhận yêu cầu của mình là vô lí


PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM - Thứ 6 ( 6/3/2020)
I. TOÁN
Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:
	a) 5074 + 407 x 9 
b) 1902 + 642 x 3 
Bài 2: Tìm X
A, X + 123 = 845 
B, 4093 +  X = 895 x 2
	c) 3495 + (696 x 2) 
d) 4621 - 306 : 3 

C, 5 x X = 125 x 8
D,  954 : X = 180: 60


Bài 3:Một cửa hàng có 3129m vải. Ngày thứ nhất bán được 1/3 số vải. Ngày thứ hai bán được 203m vải. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? 
Bài 4: Có 4 xe chở hàng, 3 xe đầu mỗi xe đều chở được 945 kg gạo. Xe thứ 4 chở được 1234kg. Hỏi 4 xe chở được bao nhiêu kg gạo?
Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 48m, chu vi là 128m. Hỏi chiều dài  mảnh đất hình chữ nhật là bao nhiêu?
Bài 6:  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng bằng 20m. Mảnh đất hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật. Tính cạnh mảnh đất hình vuông đó.
II. TIẾNG VIỆT
Bài 1: Đọc đoạn văn sau rồi điền vào bảng.
	Hè đến, đầm sen đầu làng lại bắt đầu tỏa hương thơm ngát. Từng búp, từng búp tròn lẳn, mũm mĩm tràn trề sức sống, e thẹn núp mình sau những chiếc lá ngắm nhìn những bông hoa mà lòng thầm ngưỡng mộ: Các chị hoa thật lộng lẫy, các chị ấy nở bung những cánh tròn xoe xoe, bao cánh hoa úp vào nhau đều đều, xinh xắn là bầy nhiêu chiếc má xinh xin bầu bĩnh. 
	Những sự vật được nhân hoá
	Những sự vật ấy được gọi bằng
	Những sự vật ấy được miêu tả bằng những từ ngữ.

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Bài 2: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp
a. Đoàn tàu lăn bánh qua cầu An Hoà lượn quanh đèo Hải Vân để vào Đà Nẵng mang theo hương sắc mùa xuân của đất cố đô vào thành phố cảng kiên cường. 
b,  Lúc này mặt trời đáng yêu và đầy sự thân thiện chẳng giống như những trưa hè gay gắt hay dông lạnh lẽo cả.
Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
a. Ngoài đồng, các bác nông dân đang gặt lúa.
b. Tối mai, nhà văn hóa có tổ chức văn nghệ.
c. Gia đình em về quê vào cuối tuần.

